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Trung tâm WTO và Hội nhập 
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Trong thương mại quốc tế, các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) là 
thuật ngữ dùng để chỉ 03 biện pháp là chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự 
vệ. Đây là các công cụ mà Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho phép thị 
trường nhập khẩu sử dụng để tự bảo vệ trước hàng hóa nhập khẩu từ nước 
ngoài cạnh tranh không lành mạnh hoặc gia tăng đột biến gây thiệt hại cho 
ngành sản xuất nội địa. 
 
Với năng lực và kim ngạch xuất khẩu ngày càng được cải thiện, hàng hóa 
xuất khẩu Việt Nam đang phải đối mặt với ngày càng nhiều các vụ điều 
tra áp dụng biện pháp PVTM ở các thị trường xuất khẩu. Ứng phó, kháng 
kiện hiệu quả trong các vụ việc này là yêu cầu quan trọng để doanh nghiệp 
xuất khẩu bảo vệ lợi ích, giảm thiểu thiệt hại và tiếp tục xuất khẩu bền 
vững ở thị trường liên quan. 
 
Ấn Độ là một trong số các thị trường xuất khẩu nhiều tiềm năng của Việt 
Nam. Đây đồng thời là thị trường thuộc nhóm sử dụng nhiều nhất các biện 
pháp PVTM trong WTO. 
 
Sổ tay này thuộc chuỗi Sổ tay hướng dẫn về PVTM ở thị trường nước ngoài 
của VCCI, được biên soạn nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi 
nhất về điều kiện, trình tự, thủ tục và các vấn đề cần lưu ý trong các vụ việc 
điều tra áp dụng biện pháp PVTM tại Ấn Độ. 
 
Hy vọng cuốn Sổ tay sẽ là cẩm nang tham khảo hữu ích để doanh nghiệp 
xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ sẵn sàng ứng phó trước các nguy cơ PVTM 
ở thị trường này. 

Lời nói đầu
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Mục lục

PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TẠI ẤN ĐỘ 
Mục lục

1.     Có những biện pháp PVTM nào ở Ấn Độ?  

2.    Việc điều tra và áp dụng biện pháp PVTM tại Ấn Độ được quy định ở đâu? 

3.    Điều kiện áp dụng biện pháp PVTM ở Ấn Độ là gì?  

4.   Một vụ việc PVTM ở Ấn Độ bao gồm những bước cơ bản nào? 

5.    Vụ kiện PVTM ở Ấn Độ có thể do Cơ quan Nhà nước tự khởi xướng không? 

6.    Ai có thể nộp Đơn yêu cầu điều tra PVTM ở Ấn Độ? 

7.    “Sản phẩm tương tự” là gì? 

8.   Các bên liên quan đến các cuộc điều tra PVTM bao gồm những ai? 

9.    Đối với cùng một mặt hàng nhập khẩu, Ấn Độ có áp dụng đồng thời 
       các biện pháp Chống bán phá giá và Chống trợ cấp không? 

10.  Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp PVTM  
       (tạm thời, chính thức)? 

11.   Ấn Độ sử dụng nguồn nào để xác định dữ liệu nhập khẩu vào Ấn Độ?  

12.  Có thể kháng cáo biện pháp PVTM không? 

13.  Quyền trình bày của các bên liên quan trong vụ việc PVTM được bảo đảm 
       như thế nào? 

14.  Các yếu tố hành vi và thiệt hại trong điều tra PVTM được xem xét trong 
       khoảng thời gian nào? 

15.  Thời hạn ra quyết định khởi xướng điều tra PVTM? 

16.  Biện pháp PVTM tạm thời? 

17.   Biện pháp PVTM có thể bị áp dụng hồi tố không? 

18.  Biện pháp PVTM có thể gia hạn không, trong bao lâu? 

19.  Nếu Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp PVTM đã bị từ chối thì Nguyên đơn 
       có thể nộp ngay Đơn yêu cầu mới không? 

20. Các thông báo, quyết định trong vụ việc PVTM ở Ấn Độ được đăng tải 
       ở đâu? 
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Mục lục

21.  Có phải hàng nhập khẩu giá rẻ tức là bán phá giá không? 

22.  Việc bán phá giá trong vụ việc chống bán phá giá được xác định như 
       thế nào? 

23. Các điều kiện cần thiết để khởi xướng điều tra chống bán phá giá là gì? 

24. Các tiêu chí đánh giá thiệt hại của ngành sản xuất nội địa là gì? 

25. Giá không gây thiệt hại và Biên độ thiệt hại là gì? 

26. Mối quan hệ nhân quả trong điều tra PVTM là gì? 

27.  Các giai đoạn chính của quá trình điều tra chống bán phá giá là gì? 

28. Mức thuế chống bán phá giá được xác định như nào? 

29. Thuế chống bán phá giá có hiệu lực bao lâu? Có được rà soát lại trong 
       thời hạn hiệu lực không? 

30. Có những cơ chế rà soát nào trong vụ việc chống bán phá giá? 

31.  Khi đã được khởi xướng, cuộc điều tra chống bán phá giá có thể được 
       chấm dứt hay không? Nếu được, thì trong hoàn cảnh nào? 

32. Thuế chống bán phá giá khác với thuế quan (nhập khẩu) như thế nào?  

33. Một sản phẩm của một nước xuất khẩu đang bị áp thuế chống bán phá 
       giá thì có thể bị kiện trong một vụ điều tra chống bán phá giá mới không? 

34. Nếu mức thuế chính thức khác với mức thuế tạm thời xử lý thế nào?  

35. Lẩn tránh thuế chống bán phá giá là gì? Sẽ bị xử lý thế nào? 

36. Hàng hóa bị điều tra chống lẩn tránh thuế có giống với hàng hóa trong 
       điều tra chống bán phá giá liên quan không? Thuế chống lẩn tránh có 
       hiệu lực bao lâu? 

37.  Thuế chống trợ cấp được áp dụng khi nào? Tại sao? 

38. Các điều kiện cần thiết để khởi xướng điều tra chống trợ cấp? 

39. Chính phủ (các) nước xuất khẩu bị cáo buộc trợ cấp có được tham vấn 
       trước khi DGTR khởi xướng điều tra chống trợ cấp hay không? 

40. Quá trình điều tra chống trợ cấp bao gồm các bước cơ bản nào? 

41.  Có những cơ chế rà soát nào trong vụ điều tra chống trợ cấp? 

42. Một vụ điều tra chống trợ cấp có thể được chấm dứt trong các trường 
       hợp nào? 

34 

 
35 

36 

37 

38 

39 

40 

43 

 
44 

45 

 
47 

48 

 
50 

51 

52 

 
 

53

B. BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

C. BIỆN PHÁP CHỐNG TRỢ CẤP

32

56 

57 

 
58 

59 

62 

 
63

54



7

PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TẠI ẤN ĐỘ 
Mục lục

43. Các biện pháp tự vệ là gì?  

44. Quá trình điều tra tự vệ bao gồm những bước cơ bản nào?  

45. Một biện pháp tự vệ sẽ áp dụng trong thời gian bao lâu?  

46. Có những cơ chế rà soát nào trong vụ điều tra tự vệ? 

47.  Một mặt hàng đã từng bị áp dụng biện pháp tự vệ có thể tiếp tục bị áp 
       dụng biện pháp tự vệ khác sau khi biện pháp trước đó chấm dứt không? 

48. Một mặt hàng có thể đồng thời bị áp dụng cả thuế chống bán phá giá 
       và thuế tự vệ không? 

49. Thực tiễn các biện pháp PVTM ở Ấn Độ 

50. Thực tiễn các biện pháp PVTM ở Ấn Độ đối với hàng hóa xuất khẩu  
       Việt Nam 1994-6/2023 
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